
BAN CHI HUY PCTT vA TKCN CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
TiNH THAI NGUYEN DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc

VANPHONGTHUONGTRVC

s5:-1I,) NPTT-PCTT Thai Nguyen, ngaycJj thang g nam 2021
VIv ra soat, c~pnhat s5 lieu phirong
an (engph6 voi thien tai nam 2021

Kinh giri: Van phong Thirong tnrc Ban Chi dao Trung irong
vS Phong, chong thien tai

Thgc hien Van ban s6 313NPTT ngay 30/6/2021 cua Van phong Thirong
true Ban Chi dao Trung irong vS Phong, chong thien tai vS viec ra soat, c~p nhat
phuong an irng pho thien tai.

Sau khi t6ng hop kSt qua ra soat, c~p nhat s6 lieu phuong an irng pho thien
tai nam 2021 cua cac don vi, dia phuong, Van phong Thuong true Ban Chi huy
Phong, chong thien tai va Tim kiem ciru nan tinh Thai Nguyen bao cao nhu sau:

(Chi tzit tai cdc Phu hie kern thea).

Van phong Thuong tnrc Ban Chi huy Phong, chong thien tai va Tim kiSm
ciru nan tinh Thai Nguyen bao cao Van phong Thirong tnrc Ban Chi d<;loTrung
uong vS Phong, ch6ng thien tai./. ~

Nui nh(in:
- Nhu tren;
- TruOng ban, cae Ph6 TruOng han (hie);
- CO'quan TT PCTT -Sa NN va PTNT (b/e);
- CO'quan TT TKCN-BQ CHQS tinh (hie);
- Lanh d~o VPTT;
- Luu VT, PCTT¥

CHANH VAN PHONG

Nguy~n Van Hung



Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

I Thành phố Thái Nguyên 1,184 3,938 1,609 5,681 1,193 3,922 2,015 6,239 2,041 6,382 3,670 11,959

1 Cao Ngạn 30 70 80 250 60 180 120 400 140 430 160 600

2 Quang Vinh 80 180 200 550 360 720

3 Huống Thượng 50 220 25 110 70 300 50 200 50 200 70 280

4 Thịnh Đức 90 270 125 520

5  Gia Sàng 27 108 10 40 35 140 20 80 35 140 30 120

6 Đồng Liên 16 58 18 73 26 105 42 165 180 730 480 1,960

7 Tân Long 50 200 250 1,000 100 400 300 1,200 350 1,400 520 2,080

8 Phúc Trìu 246 1,230 363 1,815

9 Túc Duyên 27 108 10 40 35 140 20 80 35 140 30 120

10 Đồng Bẩm 158 510 350 1,362 668 1,450 147 950

11 Phúc Xuân 40 150 100 400 100 400 180 750 200 800 300 1,000

12 Cam Giá 30 120 10 40 42 170 20 80

13 Sơn Cẩm 200 300 350 750 260 280 400 600 300 780 500 1,000

14 Hương Sơn 35 140 15 60 45 180 20 80

15 Quan Triều 30 150 100 450 360 720

16 Hoàng Văn Thụ 220 500 125 315 345 824 345 824

17 Chùa Hang 30 109 10 40 37 130 25 85 37 130 30 125

18 Tân Thành 30 100 30 100 300 1,300

19 Trung Thành 25 115 13 48 33 135 18 75 46 182 38 160

II Huyện Đồng Hỷ 443 1,849 259 1,107 429 1,760 534 1,945 346 1,425 1,119 4,493

1 Quang Sơn 27 115 27 110 22 80 27 110 40 160

2 Văn Lăng 3 13 64 266

3 Trại Cau 13 56 55 231

4 Tân Long 94 447 94 447 125 543 125 543 125 543 125 543

5 Văn Hán 220 910

6 Hợp Tiến

SỐ LIỆU PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN THEO CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)

Phụ lục 02

Trên báo động 3 Trên báo động 3 +1m Trên lũ lịch sử

Tập trungTT Tên xã, phường, thị trấn Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép



Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

Trên báo động 3 Trên báo động 3 +1m Trên lũ lịch sử

Tập trungTT Tên xã, phường, thị trấn Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép

7 Hòa Bình 230 920 165 660 185 740 210 780 100 400 285 1,140

8 Minh Lập 36 155 36 155 41 120 36 155 55 188

9 Nam Hòa 23 91 37 136

10 Hóa Thượng 55 206

11 Hóa Trung 10 30 10 30 12 35

12 Sông Cầu 51 217 57 241

13 Khe Mo 40 142

14 Cây Thị 46 45 86 330

15 Tân Lợi 46 182 46 182 46 182

III Huyện Định Hóa 126 396 270 1,413 171 552 171 665 471 1,508 180 655

1 TT Chợ Chu 152 953

2 Tân Thịnh 10 30 15 50 15 50

3 Quy Kỳ 47 188 47 188 47 188

4 Phúc Chu 20 67 32 115 50 150

5 Bảo Linh 5 17 89 367 5 17 89 367 5 17 89 367

6 Thanh Định 270 865

7 Phú Đình 15 30 15 30 18 54

8 Bình Yên 10 30 15 50 15 50

9 Sơn Phú 9 26 9 26 34 105 34 105 41 138 41 138

10 Trung Hội 10 30 15 50 15 50

11 Định Biên 16 78

12 Kim Phượng 20 45 25 62 45 96

IV Huyện Đại Từ 1,638 6,227 288 965 206 767 671 2,381 73 261 20 70

1 Lục Ba 6 25

2 An Khánh 32 118 47 174 64 236

3 Bản Ngoại 76 234 162 573

4 Cùa Vân 9 25 20 70 9 25 20 70 9 25 20 70

5 Minh Tiến 559 1961 168 565 150 568 489 1738

6 Phú Cường 1032 4098

7 Tân Thái 24 96



Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

Trên báo động 3 Trên báo động 3 +1m Trên lũ lịch sử

Tập trungTT Tên xã, phường, thị trấn Xen ghép Tập trung Xen ghép Tập trung Xen ghép

V Huyện Phú Bình 536 2,142 885 3,535 670 2,678 1,105 4,419 1,071 4,282 1,767 7,069

1 Xuân Phương 106 422 213 851 132 528 266 1,063 211 844 425 1,701

2 Úc Kỳ 198 792 273 1,092 248 990 341 1,365 396 1,584 546 2,184

3 Nga My 46 184 86 342 57 230 107 428 92 367 171 684

4 Kha Sơn 112 448 251 1,002 140 560 313 1,253 224 895 501 2,004

5 Hà Châu 74 296 62 248 93 370 78 310 148 592 124 496

VI Huyện Phú Lương 211 587 1,271 4,487 308 813 1,439 4,799 565 1,394 1,674 6,384

1 Phấn Mễ 38 149 863 3,475

2 Cổ Lũng 20 80 29 115

3 Vô Tranh 16 53 18 73

4 Tức Tranh 2 8 350 720 5 15 400 700 3 7 200 1,250

5 Yên Ninh 15 60 8 25 30 120 70 280 140 350 160 640

6 Động Đạt 124 272 223 511 85 192 348 770 433 946

7 Ôn Lương 20 65 20 65 20 65

8 Phủ Lý 30 102 884 3,627 30 102 884 3,627

VII Thị xã Phổ Yên 13 30 992 3,830 224 1,568 78 387 32 128 574 2,371

1 Nam Tiến 308 1,228 35 245 126 504

2 Thuận Thành 120 520 56 392 89 356

3 Đông Cao 65 302 43 301 78 387 32 128 85 415

4 Vạn Phái 13 30 13 30 74 518 136 544

5 Tân Phú 486 1,750 16 112 138 552

VIII Thành Phố Sông Công 240 1,008

1 Phường Mỏ Chè 2 7
2 Phường Châu Sơn 83 375
3 Phường Phố Cò 20 82
4 Phường Thắng Lợi 70 286
5 Xã Bá Xuyên 23 72
6 Xã Tân Quang 0 0
7 Xã Bình Sơn 42 186

Toàn Tỉnh 4,151 15,169 5,574 21,018 3,201 12,060 6,013 20,835 4,839 16,388 9,004 33,001









Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

A Thiên tai cấp độ 3

I Thành phố Thái Nguyên 19 148 65 14 44,520

1 Cao Ngạn 1 3 2 300 x

2 Quang Vinh 3 1 1 500 x

3 Huống Thượng 1 1 1 500 x

4 Phú Xá 1 13 6 1 `1-3 2,000 x

5 Thịnh Đức 1 9 3 1 `1-3 3,050 x

6 Gia Sàng 1 1 0,5-1 500 x

7 Đồng Liên 1 3 `1-3 300 x

8 Tân Long 1 4 2 1 0,5-1 500 x

9 Phúc Trìu 1 10 4 2 3 3,000 x

10 Túc Duyên 1 1 0,5-1 500 x

11 Tân Lập 1 5 2 1 0,5-1,5 2,500 x

12 Phúc Hà 1 3 3 1 `1-2 2,000 x

13 Thịnh Đán 1 11 3 1 1 3,400 x

14 Sơn cẩm 1 1 1 `2-3 500 x

15 Quang Trung 1 18 6 `1-1,5 2,300 x

16 Quan Triều 3 1 0.5 500 x

17 Cam Giá 3 2 1 1 500 x

18 Đồng Quang 3 1 0,2 - 0,8 270 x

19 Hương Sơn 1 1 2 2 1.5 1,500 x

20 Phan Đình Phùng 1 21 3 1.5 1,500 x

21 Phúc Xuân 1 3 3 1 0,5 - 1 2,000 x

22 Quyết Thắng 1 4 150 x

23 Tích Lương 1 7 3 `1-3 2050 x

24 Hoàng Văn Thụ 1 4 3 1 0,5 - 1,5 1500 x

TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM SƠ TÁN DÂN TẬP TRUNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Phụ lục 03

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

25 Chùa Hang 1 2 0,5 - 1 500 x

26 Tân Thịnh 1 12 3 0.5 3000 x

27 Tân Thành 1 5 3 1 8000 x

28 Trung Thành 2 2 1 0,4 - 1 1200 x

II Huyện Đồng Hỷ

1 Quang Sơn 1 2 1 552 x

2 Văn Lăng 2 10 9 3 3,720 x

3 Trại Cau 1 7 3 5,400 x

4 Tân Long 1 8 3 1 2,000 x

5 Văn Hán 2 14 9 1 6,300 x

6 Hợp Tiến 1 3 920 x

7 Hòa Bình 1 1 1 1 780 x

8 Minh Lập 2 1 980 x

9 Nam Hòa 2 16 8 0 6750 x

10 Hóa Thượng 2 14 7 1 6950 x

11 Hóa Trung 1 100 x

12 Sông Cầu 1 6 3 1300 x

13 Khe Mo 3 13 5 4800 x

14 Cây Thị 2 7 2 1690 x

15 Tân Lợi 7 3 x

III Huyện Định Hóa 16 56 29 14,610

1 Xã Bảo Linh 1 5 2   1-3 1,240 x

2 Xã Quy Kỳ 1 6 2   0,5 - 4 610 x

3 Xã Bộc Nhiêu 2 1 150 x

4 Xã Điềm Mặc 1   1-2 200 x

5 Xã Định Biên 1 2  1-3 500 x

6 Xã Đồng Thịnh 1 4 2   1-2 120 x

7 Xã Lam Vỹ 2 15 3 0,5-8 2,290 x

8 Xã Linh Thông 1 4 0 0,5-2 2,270 x



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

9 Xã Phú Đình 1 1 1 0,5 -2 400 x

10 TT Chợ Chu 1 1 3   0,5-1 1,500 x

11 Xã Sơn Phú 1 1 0 1 250 x

12 Xã Kim Phượng 2 9 6  0,5 - 3 3,200 x

13 Phúc Chu 2 6 3 1 1,380 x

14 Phượng Tiến 1 4 3   1-3 500 x

IV Huyện Đại Từ

1 Lục Ba 1 2 1 x

2 An Khánh 1 6 1 x

3 Bản Ngoại 1 5 3 2 1 x

4 Cát Nê 1 3 0.5 x

5 Cù Vân 1 4 1 0.5 x

6 Hoàng Nông 1 2 x

7 Minh Tiến 1 3 1 1 x

8 Phú Cường 2 2 2 4 1 x

9 Khôi Kỳ 1 3 1 x

10 Na Mao 1 1 x

11 Ký Phú 2 7 4 0,1-0,5 x

12 Mỹ Yên 2 2 2 1-2 x

13 Tân Thái 4 1 2 x

14 Tân Linh 1 2 1 x

15 Phú Xuyên 3 3 3 0,5-1 x

V Huyện Phú Bình

Xuân Phương 2 851 x

Úc Kỳ 2 1,092 x

Nga My 2 342 x

Kha Sơn 3 1,002 x

Hà Châu 3 248 x



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

VI Phú Lương

1 Thị trấn Đu 1 13 4 0 2 2,000 x

2 Phấn Mễ 1 19 6 0 1-6 600 x

3 Cổ Lũng 1 18 4 0 3 820 x

4 Vô Tranh 1 25 3 2 1-3 3,560 x

5 Tức Tranh 1 6 3 1 1-3 500 x

6 Phú Đô 1 13 4 2 200 x

7 Yên Ninh 1 15 3 0 5 300 x

8 Yên Đổ 1 17 5 0 2 - 3 300 x

9 Yên Trạch 1 12 2 0 3 650 x

10 Động Đạt 1 20 2 950 x

11 Ôn Lương 3 2 200 x

12 Phủ Lý 1 5 2 0,5-2 200 x

13 Hợp Thành 2 9 2 0 2 2,000 x

VII Thị xã Phổ Yên

1 Nam Tiến 1 2 1 1.5 1,229 x

2 Thuận Thành 1 2 1 1.5 500 x

3 Đông Cao 1 1 1 1 0.5 1,200 x

4 Vạn Phái 1 1 1 2 700 x

5 Tân Phú 1 3 1 1.2 1,750 x

VIII Thành phố Sông Công

1 Phường Lương Sơn 2 2 30 x

2 Phường Mỏ Chè 2 30 x

3 Phường Châu Sơn 1 6 1 3 400 x

4 Phường Phố Cò 1 100 x

5 Phường Thắng Lợi 1 3 500 x

6 Xã Bá Xuyên 3 2 3 100 x

7 Xã Bình Sơn 3 1 2 200 x



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

IV Võ Nhai

1 Phương giao 1 1 2 50 x

2 Dân Tiến 1 3 3 1,000 x

3 Bình Long 1 3 3 920 x

4 Tràng Xá 1 5 2 3 2,000 x

5 Liên Minh 1 3 200 x

6 Đình Cả 2 1 2,000 x

7 Lâu Thượng 1 2 200 x

8 La Hiên 1 2 250 x

9 Cúc Đường 1 1 200 x

10 Thần Xa 1 2 2 5 1,000 x

11 Thượng Nung 1 3 500 x

12 Sảng Mộc 1 1 3 500 x

13 Nghinh Tường 1 4 250 x

14 Vũ Chấn 1 2 250 x

15 Phú Thượng 1 2 200 x

B Thiên tai cấp độ 4  

I Thành Phố Thái Nguyên

1 Cao Ngạn 1 0.5 100

2 Quang Vinh 1 4 4 0.5 2,000

3 Huống Thượng 1 4 1 1 1 1,500

4 Phú Xá 1 13 6 1 `1-3 2,000

5 Thịnh Đức 1 9 3 1 `1-3 3,630

6 Gia Sàng 1 3 1 0,5 - 1,2 800

7 Đồng Liên 1 8 3 `1-3 1,980

8 Tân Long 1 6 2 1 0,5 - 1 3,500

9 Phúc Trìu 1 10 4 2 3 3,000

10 Túc Duyên 1 3 1 0,5-1,2 800

11 Tân Lập 1 4 2 1 0,5-1,5 3,500

12 Phúc Hà 1 4 3 1 0,5-2 2,280



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

13 Thịnh Đán 1 11 3 1 0.5 3,400

14 Sơn cẩm 1 1 1 0,5-3 150

15 Quan Triều 1 4 4 0.5 2,000

16 Cam Giá 1 6 2 1 1 2,000

17 Đồng Bẩm 1 2 3 1,5-2 3,400

18 Đồng Quang 3 1 0,2-0,8 270

19 Hương Sơn 1 1 2 2 1.5 1,500

20 Phúc Xuân 2 4 3 1 0,5-1 2,500

21 Quyết Thắng 1 1 4 500

22 Tích Lương 1 6 3 `1-3 2,600

23 Hoàng Văn Thụ 1 4 3 1 0,5-1,5 1,500

24 Chùa Hang 1 3 3 0,5-1,2 750

25 Tân Thịnh 1 12 3 0.5 3,000

26 Tân Thành 1 5 3 1 8,500

27 Trung Thành 1 3 2 0,5-1 1,500

II Huyện Đồng Hỷ

1 Quang Sơn 1 2 1 0 1 552

2 Văn Lăng 7 3 1,800

3 Tân Long 1 9 3 1 2,000

4 Văn hán 2 14 9 3 7,400

5 Hợp Tiến 1 3 460

6 Hòa Bình 1 1 1 1 1,140

7 Minh Lập 2 1 460

8 Nam Hòa 2 16 8 7,150

9 Hóa Thượng 2 14 7 1 6,950

10 Hóa Trung 1 100

11 Sông Cầu 1 6 3 1,300

12 Khe Mo 3 13 5 4,800

13 Cây Thị 2 7 2 1,690

III Huyện Định Hóa 7 20 18 0 8,050



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

1 Xã Bảo Linh 1 5 2 0   1-3 1,240

2 Quy Kỳ 1 6 2 0,4 - 4 610

3 Xã Định Biên 1 0 2 0  1-3 1,000

4 Xã Phú Đình 1 1 3 0 2.5 500

5 Xã Sơn Phú 1 2 3 0 1 1,500

6 Xã Kim Phượng 2 6 6 0  0,5 - 3 3,200

IV Huyện Đại Từ

1 An Khánh 1 6 2 1

2 Bản Ngoại 1 12 2 2 1

3 Cù Vân 1 4 1 1

4 Minh Tiến 2 1

5 Na Mao 1 1

6 Ký Phú 6 3 0,2-1

7 Mỹ Yên 2 2 2 1-2

8 Tân Thái 3 2

V Huyện Phú Bình

Xuân Phương 1,063

Úc Kỳ 1,365

Nga My 428

Kha Sơn 1,253

Hà Châu 310

VI Huyện Phú Lương

1 Thị trấn Đu 1 13 4 0 2 2,000

2 Phấn Mễ 1 19 6 0 1-6 600

3 Cổ Lũng 1 18 4 0 3 820

4 Vô Tranh 1 25 3 2 1+3 3,560

5 Tức Tranh 1 6 3 1 1-3 500

6 Phú Đô 1 13 4 `1-5 `200 



Hội trường 

xã

Nhà văn 

hóa

Trường 

học

Trụ sở 

tôn giáo

Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa (người/m2)

Trang bị phòng chống dịch 

Covid (Khẩu trang, sát 

khuẩn)

Vị trí

TT Địa điểm (xã, phường, trị trấn)

7 Yên Ninh 1 15 3 0 5 300

8 Yên Đổ 1 17 5 0 2 - 3 300

9 Yên Trạch 1 12 2 0 3 650

10 Động Đạt 1 20 2 950

11 Ôn Lương 3 2 200

12 Phủ Lý 1 5 2 0,5-2 200

13 Hợp Thành 2 9 2 0 2 2000

VII Thị xã Phổ Yên

1 Nam Tiến 1 2 2 1.5 2,500

2 Thuận Thành 1 2 1 1 1.5 1,500

3 Đông Cao 1 1 1 1 0.5 1,200

4 Tân Phú 1 3 3 1.2 3,500



Lồng bè (cái) Số người
Lồng 

(cái)
Số người Bè (cái) Số người

Nước ngọt

1 Thành phố Thái Nguyên 20 10 20 10 33

2 Huyện Đại Từ 49 9 20 5 2

3 Huyện Phú Lương 3 2 3 6 3

4 Huyện Võ Nhai 2 1 1

5 Thành Phố Sông Công 8 4 8 4

TỔNG HỢP SỐ LIỆU LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TT Địa bàn Khu vực nuôi trồng

Phụ lục 07

Tổng số Số lượng Số lượng

TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)





TT Địa bàn
      Lúa      

(ha)

Hoa màu 

(ha)

Cây lâu năm 

(ha)

Rừng sản xuất 

(ha)

Đàn gia súc 

(con)

    Đàn gia cầm       

(con)

1 Thành phố Thái Nguyên 3,787 1,767 2,732 1,199 37,708 573,718

2 Huyện Đồng Hỷ 4,483 1,904 4,709 14,468 23,367 2,504,611

3 Huyện Định Hóa 4,740 1,512 3,054 14,048 41,098 772,729

4 Huyện Đại Từ 11,866 4,610 6,434 12,353 77 1,880

5 Huyện Phú Bình 12,000 5,960 4,563 5,560 166,600 3,500,000

6 Huyện Phú Lương 1,889 603 2,850 2,482 18,473 733,861

7 Thị xã Phổ Yên 903 142 199 8,525 178,500

8 Huyện Võ Nhai 4,041 3,745 3,298 30,438 12,786 665,485

9 Thành Phố Sông Công 3,431 3,241 2,997 1,194 34,970 1,050,000

Phụ lục 08

TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHÍNH

TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)



Số hộ Số người Số hộ Số người Số hộ Số người Số hộ Số người

I Thành phố Thái Nguyên

1 Cao Ngạn 80 250 60 70 0 0 10 25

2 Quang Vinh 12 50 0 0 0 0 10 35

3 Huống Thượng 15 60 20 80 20 80 25 100

4 Thịnh Đức 35 123 0 0 0 0 0 0

5 Gia Sàng 15 60 20 80 20 80 25 100

6 Đồng Liên 22 86 0 0 0 0 0 0

7 Tân Long 12 48 35 140 0 0 6 24

8 Phúc Trìu 524 2,620 237 1,185 161 805 0 0

9 Túc Duyên 15 60 20 80 20 80 25 100

10 Tân Lập 12 48 35 140 15 60 20 80

11 Phúc Hà 0 0 0 0 30 97 3 14

12 Thịnh Đán 20 50 20 55 0 0 0 0

13 Sơn Cẩm 150 350 80 230 70 180 60 180

14 Quang Trung 0 0 0 0 20 60 0 0

15 Quan Triều 10 40 0 0 0 0 10 35

16 Đồng Bẩm 20 58 0 0 15 42 1 4

17 Đồng Quang 0 0 0 0 15 61 0 0

18 Phan Đình Phùng 0 0 0 0 20 70 0 0

19 Phúc Xuân 0 0 50 200 15 50 0 0

20 Quyết Thắng 5 20 0 0 0 0 0 0

21 Hoàng Văn Thụ 150 600 150 600 30 120 50 200

22 Chùa Hang 10 55 20 80 30 85 0 0

23 Tân Thành 30 100 0 0 0 0 0 0

24 Trung Thành 15 50 22 75 20 85 28 125

PHƯƠNG ÁN SƠ TÁN DÂN VÙNG NGUY CƠ CAO VỀ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)

Phụ lục 10

Sạt lở bờ sông, suối Lũ quét
Vùng thường xuyên chia 

cắt, ngập sâu
Sạt lở núi

TT Tỉnh Thái Nguyên



II Huyện Đồng Hỷ

1 Quang Sơn 3 13 12 58 1 2

2 Văn Lăng 110 470 25 124

3 Trại Cau 126 551 49 218

4 Tân Long 94 447 94 447 79 395

5 Văn Hán 220 910

6 Hòa Bình 16 72 25 100 3 12

7 Minh Lập 10 45

8 Nam Hòa 20 80 27 92 1 5

9 Hóa Thượng 15 70 51 205 55 420

10 Hóa Trung 10 30 5 20

11 Sông Cầu 26 110

12 Khe Mo 90 368 56 225

13 Cây Thị 35 140 47 195

14 Tân Lợi 7 29

III  Huyện Định Hóa

1 TT Chợ Chu 0 0 0 0 152 953 152 953

2 Phượng Tiến 4 14 20 63 26 83 45 130

3 Tân Dương 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tân Thịnh 2 6 0 0 0 0 8 24

5 Lam Vĩ 0 0 472 1,549 15 60 0 0

6 Linh THông 49 214 0 0 0 0 0 0

7 Quy Kỳ 0 0 9 34 38 149 29 129

8 phúc Chu 5 20 39 158 0 0 22 84

9 Bảo Linh 94 384 94 384 100 408 76 318

10 Thanh Định 17 45 19 40 30 110 0 0

11 Phú Đình 5 13 0 0 0 0 4 13

12 Điềm mạc 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Bình Yên 2 6 0 0 0 0 8 24

14 Sơn phú 9 26 8 25 4 12 2 6

15 Bình Thành 0 0 0 0 16 58 0 0

16 Bộc Nhiêu 0 0 150 606 20 80 0 0



17 Phú Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0

18  Trung Hội 2 6 0 0 0 0 8 24

19 Trung Lương 11 40 0 0 0 0 0 0

20 Bảo Cường 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Đồng Thịnh 3 12 19 76 0 0 0 0

22 Định Biên 1 4 8 42 6 25 0 0

23 Kim phượng 4 16 4 10 19 54 5 13

IV Huyện Đại Từ

1 An Khánh 2 7 3 8

2 Bản Ngoại 30 95 162 537 2 5

3 Bình Thuận 5 20

4 Cát Nê 17 62

5 Cù Vân 1 3 6 17 6 20 4 15

6 Hà Thượng 0 0 0 0 35 105

7 Hoàng Nông 15 40

8 TT Hùng Sơn 5 20

9 Lục Ba 30 124

10 Xã Minh Tiến 2 6 10 40 7 28

11 Phú Cường 26 110 25 105 8 33

12 Phú Thịnh 15 64 10 40

13 Phục Linh 60 180 65 227

14 Phúc Lương 15 63 9 37 15 64

15 Tiên Hội 2 8

16 Xã Khôi Kỳ 22 67

17 Na Mao 7 23

18 Ký Phú

19 Mỹ Yên 25 73 25 74

20 Tân Thái 5 20

21 Tân Linh 44 165 11 43
V  Huyện Phú Bình

1 Đào Xá 6 31

2 Bảo Lý 5 26



3 Xuân Phương 6 33

4 Nga My 263 1,051

5 Nhã Lộng 5 24

VI Huyện Phú Lương

1 Thị trấn Đu 0 0 174 725 74 288 0 0

2 Phấn Mễ 38 149 26 82 26 124 863 3,475

3 Cổ Lũng 19 0 0 0 76 266

4 Vô Tranh 7 31

5 Tức Tranh 12 37 0 0 15 38 0 0

6 Phú Đô 23 109 3 17 26 140 225 744

7 Yên Lạc

8 Yên Ninh 14 50 16 57 20 87

9 Yên Đổ 13 34

10 Yên Trạch 12 53 2 9 5 19 0 0

11 Ôn Lương 0 0 20 65 0 0 0 0

12 Phủ Lý 1 4 4 17 652 2,670

13 Hợp Thành 0 0 0 0 10 55 0 0

VII Thị xã Phổ Yên 

1 Nam Tiến 97 387 138 551

2 Thuận Thành 10 50 20 120

3 Đông cao 22 125 26 167

4 Vạn Phái 13 30

5 Tân Phú 120 480 175 752

VIII Thành Phố Sông Công

1 Phường Mỏ Chè 2 7

2 Phường Châu Sơn 83 375

3 Phường Phố Cò 20 82

4 Phường Thắng Lợi 70 286

5 Xã Bá Xuyên 23 72

6 Xã Tân Quang 0 0

7 Xã Bình Sơn 42 186



IX Huyện Võ Nhai

1 Nghinh Tường 22 119 28 124

2 Dân Tiến 10 59 18 85 450 1,500

3 Bình Long 14 48 5 26

6 Đình Cả 12 56

7 Lâu Thượng 77 246

8 La Hiên 4 18

9 Cúc Đường 5 20 6 26

10 Thần Xa 92 453 53 255

11 Thượng Nung 5 28

14 Vũ Chấn 19 96 16 254

15 Phú Thượng 6 25 53 269



TT Đối tượng
Đơn vị 

tính
Tổng

TP Thái 

Nguyên

Huyện 

Định Hóa

TP Sông 

Công

Huyện 

Võ Nhai

Huyện 

Đại Từ

Huyện 

Đồng Hỷ

Huyện 

Phú 

Lương

Huyện 

Phú Bình

TX Phổ 

Yên
Cấp tỉnh

1 Vật tư

- Đá hộc m
3 10,988 1,620 257 0 2,350 2,339 1,711    95 2,565      51

- Đá dăm, sỏi m
3 9,111 2,640 33 0 2,350 1,844 1,580    90 573.73

- Cát m
3 11,360 2,770 3,421      0 2,350 1,409 1,200    125 85.22

- Đất m
3 65,286 22,230 23,074    1,000    0 3,282 630       70 15,000    

- Rọ thép cái 3,085 150 125         1,000    1,175 500 35         0 0 100

- Bao tải chiếc 55,370 7,680 16,069    8,000    6,670 2,000 7,870    1,331         3,000   2,750      

- Vải bạt m
2 20,332 6,100 757 300 800 2,260 3,915    800      2,000   3,400      

`- Tôn lợp m
2 7,226 5,000 126 200 1,900    0 0

`- Các vật tư khác 1,381 6 0 940 200 235 0

2 Trang thiết bị

- Nhà bạt cứu sinh Bộ 381 3 0 8 10 13 169       15 13 18 132

- Phao áo cứu sinh Cái 7,966 738 228 314 228 360 3,060    288 400 417 1,933

- Phao tròn cứu 

sinh
Cái 9,575 771 409 285 565 574 3,462 592 749 675 1,493

- Máy phát điện Cái 46 10 0 2 1 17 8 1 1 0 6

- Áo mưa chuyên 

dùng
Cái 1,851 98 397 0 683 321 64 288

- Flycam Cái 1 0 0 0 1

- Loa cầm tay Cái 121 13 2 4 3 41 29 16 0 13

Phụ lục 11

VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI

TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)



TT Đối tượng
Đơn vị 

tính
Tổng

TP Thái 

Nguyên

Huyện 

Định Hóa

TP Sông 

Công

Huyện 

Võ Nhai

Huyện 

Đại Từ

Huyện 

Đồng Hỷ

Huyện 

Phú 

Lương

Huyện 

Phú Bình

TX Phổ 

Yên
Cấp tỉnh

- Dây thừng m 42,728 2,980 941 1,830 2,500 14,930 700 18,100 747

- Máy Icom Cái 0 0

- Các trang thiết bị 

khác
Thiết bị 426 5 21 400

3 Phương tiện

- Xe cứu hộ các 

loại
Chiếc 70 45 25

- Xe chữa cháy Chiếc 23 0 2 21

- Tàu, thuyền cứu 

nạn
Chiếc 92 40 2 1 1 48

- Ca nô Chiếc 8 2 3 1 2

- Số ô tô có thể 

huy động
Cái 2,590 396 664 164 15 435 496 128 1 250 41

+ Xe 45 chỗ Cái 49 13 2 0 0 7 6 21 0 0

+ Xe 25-29 chỗ Cái 212 32 21 23 0 44 24 21 0 43 4

+ Xe 16 chỗ Cái 250 74 30 11 5 31 18 15 0 62 4

+ Xe 4-7 chỗ Cái 2,079 277 611 130 10 353 448 71 1 145 33

- Số ô tô tải có thể 

huy động
Cái 1,346 187 346 51 20 486 152 46 0 48 10

- Số xe máy (ủi, 

xúc) có thể huy 

động

Cái 351 42 111 14 75 72 0 13 0 24 0

- Xe cứu thương Cái 22 1 3 2 1 1 2 1 1 2 8



TT LỰC LƯỢNG TỔNG 
TP Thái 

Nguyên

Huyện 

Định Hóa

Huyện 

Võ Nhai

Huyện 

Phú 

Bình

Huyện 

Đại Từ

Huyện 

Đồng 

Hỷ

Huyện 

Phú 

Lương

TP Sông 

Công

TX Phổ 

Yên
Cấp tỉnh

1 Quân đội 29,393 180 45 30 349 110 277 30 34 420 27,918

3 Công an 4,003 366 551 195 349 542 461 319 156 359 705

4 Y tế 4,310 378 729 294 309 501 267 311 75 346 1,100

5 Thanh niên tình nguyện 6,967 1,577 722 850 309 1,472 486 622 0 929

6 Doanh nghiệp huy động 3,833 2,756 84 42 0 303 162 199 0 287

7 Hội chữ thập đỏ 6,831 1,909 1,368 177 309 1,386 269 689 303 405 16

8 Dân quân tự vệ 17,843 3,003 5,506 1,313 1,545 2,171 598 1,078 661 1,968

9 Hội phụ nữ 19,353 5,100 3,113 178 309 3,529 2,572 2,793 828 899 32

10 Lực lượng xung kích 8,770 2,021 908 174 1,200 2,130 353 570 0 1,414

11 Hội nông dân, đoàn thể khác 24,159 5,305 4,478 534 429 4,044 3,479 3,180 1,086 1,624

12
Thành viên Ban chỉ huy, Văn 

phòng Thường trực
4,287 518 632 199 339 570 386 915 227 449 52

13 Cán bộ công nhân viên chức 8,231 962 2,728 1,991 406 502 602 388 253 399

14
Lực lượng quản lý đê chuyên 

trách
11 3 3 5

15 Lực lượng quản lý đê nhân dân 17 7 5 5

16 Lực lượng khác 5,492 575 456 3,427 642 392

TỔNG CỘNG 143,500 24,660 21,320 5,977 5,861 20,687 9,912 11,736 3,623 9,901 29,823

Phụ lục 13

TỔNG HỢP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC HUY ĐỘNG  PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo văn bản số      /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)



Máy xúc Ô tô tải Xe ben
Ghe, 

thuyền
Máy cưa Dao Máy kéo Xe ủi

1 Thành phố Thái Nguyên 87 623 302 113 32 2180 8 9 4510

2 Huyện Đồng Hỷ 37 55 59 17 231 2,720 3 3 1,169

3 Huyện Định Hóa 95 347 170 2 1,150 13,188 143 10 14,034

4 Huyện Đại Từ 77 318 197 94 203 1,111 38 2 3,623

5 Huyện Phú Bình 5 11 10 180 15 100 776

6 Huyện Phú Lương 50 263 143 109 926 3,137 80 877 3,479

7 Thị xã Phổ Yên 12 47 12 22 3 100 0 1 1,109

8 Huyện Võ Nhai 36 62 155 210 200             31   7,291

9 Thành phố Sông Công 2 5 2 5 10 300 1 500

Tổng cộng 401 1,731 1,050 542 2,780 23,036 303 903 36,491

Phương tiện phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm
Tổng 

nhân lực

Phụ lục 12

TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

TỈNH THÁI NGUYÊN

TT Đơn vị

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)





Clo

ra min 

B

Gói Gói kg kg kg chai lít lít lít lít Tấn Viên Tấn Chiếc

1
Thành phố Thái 

Nguyên
42,990 106,020 82,060 32,400 41,030 109,600 39,090 24,290 27,160 15,840 61 33,800 125 578

2 Huyện Đồng Hỷ 125,167 124,771 340,583 110,250 108,724 97,480 40841 24,720 37,017 24,283 523 111768 1046.3 769

3 Huyện Định Hóa 145,776 240,526 987,129 88,433 8,469 135,819 4868 18,874 19,798 6,985 40 298

4 Huyện Phú Bình 313,933 471,317 1,409,772 231,083 158,223 342,899 84,799 67,884 83,975 47,108 583.700 145,568 1,211.3 1,645 100

5 Huyện Phú Lương 54,583 83,963 112,130 38,184 44,461 97,548   19,380   31,950 40,680 27,778 838 46907 20816 950 5050

6 Thị xã Phổ Yên 1,026,597 2,931,674 500,350 360,907 783,346 188,978 167,718 208,630 121,994 2,005 338,043 23,239 4,240

7 Huyện võ Nhai 14,000 150,000 57,500 75

8
Thành phố Sông 

Công
32,000 32,000 10,700 10,800 4,900 19,200.00           -     10,500 22,000 5,000 0 9100 1000 175

9 Huyện Đại Từ 15,000 50,000 30,000 4,000 4,000 500 270

Lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Hóa chất khử trùng

Phụ lục 14

THÔNG TIN VỀ NHU YẾU PHẨM

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)

Lương 

khô
Mỳ tôm Gạo

Thực 

phẩm

TT Phạm vi Phèn 

chua
Vôi bột

Dự trữ 

phòng 

chống 

dịch 

TỈNH THÁI NGUYÊN

Thiết 

bị xử 

lý 

nướcĐồ hộp

Nước 

uống 

đóng chai
Chất đốt

Dầu 

Diesel
Xăng

Dầu 

hỏa





Đào tạo 

trong 

nước

Đào tạo 

nước ngoài

I Cấp tỉnh 12 5 17

II Cấp huyện 49 43 0 58 11 22

1 Thành phố Thái Nguyên 1 2 3 1

2 Huyện Đồng Hỷ 1 2 3 3

3 Huyện Định Hóa 9 1 10

4 Huyện Đại Từ 12 12 12 12

5 Huyện Phú Bình 7 7 7 3 4

6 Huyện Phú Lương 1 1 2 1

7 Thị xã Phổ Yên 7 7 7 5 2

8 Huyện võ Nhai 8 8 8 1

9 Thành phố Sông Công 3 3 6 1

Trên Đại học

TT Tỉnh Thái Nguyên Dưới Đại học
Trình độ 

Đại học

Phụ lục 15

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

TỈNH THÁI NGUYÊN

Kinh nghiệm 

5-10 năm
Ghi chúTổng

Kinh nghiệm 

trên 10 năm

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)





TT
Thời gian xảy ra 

(Ngày/tháng/năm)

              Địa điểm              

Thôn (xóm)/xã/huyện
Nguyên nhân chính Thiệt hại 

Ảnh hưởng đến 

cuộc sống người 

dân và phát 

triển KTXH

Nguy cơ 

xảy ra tiếp

I Lũ quét

1 `6/2016
Xóm Phúc Tiến, xã Phúc 

Trìu, TP Thái Nguyên

Mưa lũ lớn kết hợp 

xả tràn hồ Núi Cốc

Thiệt hại về hoa màu, 

gia cầm, vật nuôi
x x

2 9/2017
Tổ 4- Tổ 5, thị trấn Sông 

Cầu, huyện Đồng Hỷ

Mưa lớn nhiều ngày 

khiến mực nước sông 

giâng nhanh

Thiệt hại về vật nuôi 

cây trồng, trang trại 

nuôi lợn, gà

x x

3 Tháng 7-8/2017

Xã Linh Thông, Lam Vĩ, Tân 

Thịnh, Quy Kỳ , Kim 

Phượng, Dân Dương, TT Chợ 

Chu, Sơn Phú, huyện Định 

Hóa

Mưa lớn kéo dài Người và Tài sản x x

4 2017
Xã Định Biên, huyện Định 

Hóa
Mưa lớn kéo dài Tài sản hoa màu x x

5 `6/2018

Xóm Văn La 1, Văn La 2, 

Làng Cỏ, Làng Há, Làng 

Quyền, xã Lam Vỹ, huyện  

Định Hóa

Mưa lớn Công trình công cộng x x

Phụ lục 16

CÁC TRẬN LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT LỚN ĐÃ XẢY RA TỪ NĂM 2016 ĐẾN 2020

TỈNH THÁI NGUYÊN

1. Thông tin về các trận lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra từ năm 2016 đến năm 2020

(Kèm theo văn bản số        /VPTT-PCTT ngày       8/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên)



6 18/5/2018

Xóm Độc Lập, Làng Hoèn, 

Nà De, Đồng Kè, Đồng Dọ, 

Nà Lom, Làng Mới, Đổng 

Uẩn, xã Phúc Chu, huyện 

Định Hóa

Mưa lớn
Hoa màu, lâm nghiệp, 

người
x x

7 2019

Xã Bình Thành, Sơn Phú, 

Phú Đình, Bình Yên, huyện 

Định Hóa

Mưa lớn Tài sản hoa màu x x

8 2020
Xã Sơn Phú, Bình Thành, 

Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa
Mưa lũ Tài sản hoa màu x x

9 8/5/2020
Xóm La Dạ, Cao Khản xã 

Bản Ngoại, huyện Đại Từ
Mưa lớn Lúa và hoa màu x x

10 20/5/2017
xóm: 12; 13; xã Cù Vân, 

huyện Đại Từ
Mưa to gây lũ ống

Tài sản thiệt hại 

khoảng 100 triệu đồng
x x

11 2/10/2019

Xóm Nương Cao, Đầu Cầu, 

Lò Mật xã Cát Nê, huyện Đại 

Từ

Mưa to gây lũ ống
Cây trồng và công 

trình công cộng
x x

12 25/8/2017
xóm 6, xóm 7 xã Hà Thượng, 

huyện Đại Từ
Mưa lớn

Ngập úng nhiều nhà 

dân và đường QL37
x

13 Tháng 7/2017
Xóm Đồng Danh, xã Yên 

Ninh, huyện Phú Lương
mưa to kéo dài Tài sản và hoa màu có có

14
 Ngày 17/4/1016, 

21/4/2016, 8/2016

xóm Bản Héo, Bài Kịnh, Na 

Pháng, Na Hiên, huyện Phú 

Lương

Do mưa kèm theo gió 

mạnh
có có

II Sạt lở đất

1 2/8/2016
Tổ 6, phường Quang Vinh, 

TP Thái Nguyên

Mưa to nước suối Mỏ 

Bạch dâng cao
Sạt lở 300 m bờ suối Không Có

2 2016
Xóm Đồng Tâm, xã Đồng 

Liên, TP Thái Nguyên

Mưa nhiều ngày liên 

tục
Sạt lở bờ sông

Mất đất canh tác, 

thiệt hại hoa màu
Có



2019

Xóm Đồng Ao, xóm Đồng 

Tâm xã Đồng Liên, TP Thái 

Nguyên

Mưa nhiều ngày liên 

tục
Sạt lở bờ sông

Mất đất canh tác, 

thiệt hại hoa màu
Có

3 `8/2019
Tổ 8, phường Tân Long, TP 

Thái Nguyên
Mưa lớn kéo dài Không Không Có

4 `9/2019
Tổ 1,3,8,11,12 phường Tân 

Lập, TP Thái Nguyên
Mưa lớn kéo dài

Đổ tường rào làm chết 

03 người, hư hỏng 

một số tài sản của 

Nhân dân

Có Có

5 `9/2018
Xóm Nam Tiền xã Phúc Hà, 

TP Thái Nguyên

Do vỡ bờ đai chân bãi 

thải
Không Không Không

6 `9/2019
Tổ 7,8 phường Thịnh Đán, 

TP Thái Nguyên
Mưa lớn kéo dài Khoảng 100 triệu đồng Có Có

7 2018, 2019
Tổ 1, 14 phường Quang 

Trung, TP Thái Nguyên
Mưa lớn kéo dài Không Không Không

8 `8/2017
Khuôn Năm xã Phúc Xuân, 

TP Thái Nguyên
Mưa lớn kéo dài

Chưa ảnh hưởng đến 

tính mạng, tài sản

Có ảnh hưởng 

đến nguy cơ mất 

an toàn 03 hộ

Có nguy cơ 

xảy ra tiếp 

03 hộ

9 2017
Tổ 7, phường Hoàng Văn 

Thụ, TP Thái Nguyên
Mưa lớn kéo dài

Sạt lở 10 m
3
 đất đồi 

truyền hình
Có

10 `8/2018
Tổ 7 phường Tân Thành, TP 

Thái Nguyên

Mưa lớn kéo dài, 

nước dâng cao tại 

suối Vó Ngựa gây sạt 

lở

Gây lở đất vào đường 

dân sinh, chiều dài 

khoảng 15 m

Ảnh hưởng đến 

10 hộ dân đi lại
Có

11 `8/2019
Tổ 4 phường Tân Thành, TP 

Thái Nguyên

Mưa lớn kéo dài, 

nước dâng cao tại 

suối Vó Ngựa gây sạt 

lở

Hỏng đường vào nhà 

dân, chiều dài khoảng 

7 m

Ảnh hưởng 02 hộ 

dân
Có

12 5/9/2014
Xóm Lân Đăm, xã Quang 

Sơn, huyện Đồng Hỷ
 Mưa lớn

13 9/5/2020
 Xóm Đồng Tâm, xã Quang 

Sơn, huyện Đồng Hỷ
 Mưa lớn 8 hộ dânHỏng đường liên xóm 

làm chia cắt các hộ 

dân



14 28/4/2020
Xóm Thống Nhất, xã Quang 

Sơn, huyện Đồng Hỷ
 Mưa lớn 4 hộ dân

15 14/5/2021
Xóm Thống Nhất, xã Quang 

Sơn, huyện Đồng Hỷ
 Mưa lớn 4 hộ dân

16 9/9/2019

Tân Thành, tân Sơn, tân 

Thịnh, Dạt, Vân Khánh, Tam 

Va , Liên Phương, xã Văn 

Lăng, huyện Đồng Hỷ

 Mưa lớn
 Thiệt hại về cây trồng 

vật nuôi hỏng đường

 Giao thông đi lại 

khó khăn, ảnh 

hưởng đến kinh tế 

các hộ dân

17 5/2016
Tổ dân phố số 02, TT trại 

Cau, huyện Đồng Hỷ.
 Mưa lớn

 Thiệt hại về vật nuôi 

công trình trang trại 

gà 6000 con

 Gây ảnh hưởng 

khó khăn, đến 

kinh tế các hộ dân

18  12-13/9/2019
Xóm Mỏ Ba, xã Tân Long, 

huyện Đồng Hỷ
Mưa to

Sạt lở đất đá gây ách 

tắc đường giao thông 

đi trung tâm xóm 

Gây ách tắc 

đường giao thông 

đi trung tâm xóm

19 12-13/9/2019
Làng Mới, xã Tân Long, 

huyện Đồng Hỷ
Mưa to

Sạt lở đất làm hỏng 

đường đèo đi sa lung

20 9/2019
Xóm Vân Hòa, xã Văn Hán, 

huyện Đồng Hỷ 

 Mưa lớn gây sạt lở 

đất đá

 Ảnh hưởng đến nhà 

dân

21 09/2019

Xóm Đèo Khế, Long Giàn, 

Khe Mo 1, Ao Rôm 2, La 

Đường, La Nưa, La Dẫy, xã 

Khe Mo, huyện Đồng Hỷ

Mưa lớn

gây sạt lở đất

Cây trồng,

vật nuôi, hư hỏng 

đường

Giao thông đi lại 

khó khăn,

ảnh hưởng đến 

kinh tế các hộ dân

22 2016
Xã Định Biên, huyện Định 

Hóa
Mưa lớn Đất nông nghiệp

23 `08/7/2017
Cạm Phước, xã Kim Phượng, 

huyện Định Hóa
Mưa lớn

Đổ tường bao, nhà 

bếp, chuồng trại chăn 

nuôi

x x

Hỏng đường liên xóm 

làm chia cắt các hộ 

dân



24 `12/9/2017

Xóm Văn La 2, Làng Cỏ, 

Đoàn Kết, xã Lam Vĩ, huyện 

Định Hóa

Mưa lớn Nhà ở x x

25 24/01/2019
Xóm Bản Vèn, xã Linh 

Thông, huyện Định Hóa

Mưa dài ngày, lượng 

mưa nhiều
Thiệt hại về hoa màu x x

26 26/4 và 05/5/2021
Lập Mỹ, Tiên Hội, huyện Đại 

Từ
Mưa to, nước lớn

Đường liên xóm bị 

hỏng phần lề, dài 

khoảng 40m

X

27 26/4 và 05/5/2021
Tiên Hội, Tiên Hội, huyện 

Đại Từ
Mưa to, nước lớn

Sại lở khoảng 2ha đất 

canh tác của nhân dân
X

28 26/4 và 05/5/2021
Thắng Lợi, Tiên Hội, huyện 

Đại Từ
Mưa to, nước lớn

Đường trục xóm bị 

hỏng phần lề, dài 

khoảng 35m

X

29 26/4 và 05/5/2021
Đồng Mạc, Tiên Hội, huyện 

Đại Từ
Mưa to, nước lớn

Sạt lở vào đất canh 

tác của nhân dân
X

30 Tháng 9/2020
Đồng Hoan, Khôi Kỳ, huyện 

Đại Từ
Mưa lở đất

31 8/2018
Xóm Yên Thái, xã Tân Thái, 

huyện Đại Từ

Mưa nhiều kéo dài 

gây sạt lở
Di dời 02 hộ dân

mất nhà, hoa 

màu, gia súc, gia 

cầm

32 28/7/2018
Xóm 3, xóm 13 xã Phú 

Xuyên, huyện Đại Từ
Mưa lớn Đổ nhà

33 Tháng 7/2017
Xóm Đồng Danh, xã Yên 

Ninh, huyện Phú Lương
Mưa to kéo dài 01 ngôi nhà có 

34 Ngày 25/8/1017

Tại thôn Na Pháng, Bản Cái, 

Bản Héo, Na Mẩy, Khuân 

Lặng, huyện Phú Lương

Mưa to lâu gây ẩm 

ướt dẫn đến sạt lở



35 2017
Xóm Bo Chè, xã Hợp Thành, 

huyện Phú Lương
Mưa kéo dài, taly cao sạt lở đất xuống nhà ở có

Có thể tái 

diễn

36 2017
Xóm Làng Giai, xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai
Mưa lớn

Sạt lở đất , đá vào nhà 

dân

TT Thôn (xóm)/xã/huyện Số hộ dân bị ảnh hưởng

1
Tổ 6, phường Quang 

Vinh, Tp Thái Nguyên
12

2

Đồng Ao, Đồng Tâm 

xã Đồng Liên, TP 

Thái Nguyên

21

3

Tổ 2, 5, 8, 9 phường 

Tân Long, TP Thái 

Nguyên

40

4

Xóm Soi Mít, Phúc 

Tiến Xóm Đồi Chè, 

Nhà thờ, Phúc Thành 

xã Phúc Trìu, Tp Thái 

Nguyên

760

5

Tổ 2,3,8,9,11,13, 

phường Tân Lập, TP 

Thái Nguyên

50

6

Xóm Hồng, xóm Hà, 

xóm Nam Tiền xã 

Phúc Hà, TP Thái 

Nguyên

30

7

Tổ 5,6,7,8 phường 

Thịnh Đán, TP Thái 

Nguyên

60

2. Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Lũ quét Sạt lở đất

12

21

30 10

312 448

35 15

30

40 20



8
Xã Sơn Cẩm, TP Thái 

Nguyên
300

9

Tổ 1, 14 phường 

Quang Trung, TP 

Thái Nguyên

20

10

Tổ 1, 12 phường 

Quan Triều, TP Thái 

Nguyên

15

11

Đồi núi đỏ, phường 

Cam Giá, tp Thái 

Nguyên

3

12

Tổ Văn Thánh, Ao 

Voi phường Đồng 

Bẩm, tp Thái Nguyên

48

13

Đồi Ông Đống, tổ 11, 

12 phường Đồng 

Quang, tp Thái 

Nguyên

15

14

Đồi cơ khí Tổ 3 

phường Hương Sơn, 

tp Thái Nguyên

8

15

Tổ 15, 18 phường 

Phan Đình Phùng, TP 

Thái Nguyên

18

16

Xóm Khuôn Năm, 

Cây Sy, Cao Trãng xã 

Phúc Xuân, TP Thái 

Nguyên

65

17

Tổ 1, 2, 7 phường 

Hoàng Văn Thụ, TP 

Thái Nguyên

170

230

20

15

8

18

15

20

50

150

3

40 8

15

70



18

Tổ 4, 7 phường Tân 

Thành, TP Thái 

Nguyên

30

19

Xóm Khuôn Tát, 

Đồng Kiệu, xã Phú 

Đình, huyện Định Hóa

6

20

Xóm Bảo Biên, Hóa 

Mông, Quê Linh, 

Liên Minh, Khuổi 

Chao, xã Bảo Linh, 

huyện Định Hóa

76

21

Xóm Trung Tâm. Chú 

1, Chú 2, Rịn, Bục, 

Lạc Nhiêu, Hội Tiến, 

Minh Tiến, Hợp Tiến, 

Bục Việt xã Bộc 

Nhiêu, huyện Định 

Hóa

157

22

Xóm Khau Diều, 

Khau Lầu, Làng 

Quặng, xã Định Biên, 

huyện Định Hóa

15

23
Xã Đồng Thịnh, 

huyện Định hóa
26

24

Xóm Văn La 1, Văn 

La 2, Làng Cỏ, Làng 

há, Tân Hợp, Bình 

Sơn, xã Lam Vỹ, 

huyện Định Hóa

637

76 76

150 20

6

300

9 6

19 7

472 165



25
Xã Linh Thông, 

Huyện Định Hóa
106

26
xã Phúc Chu, huyện 

Định Hóa
39

27

Xóm Thịnh Mỹ, 

Khuổi lừa xã Tân 

thịnh, huyện Định Hóa

15

28

Xóm Hợp Thành, 

Trung Tâm, xã Trung 

Hội, huyện Định Hóa

7

29
Xóm Đá Thần, An 

Khánh, huyện Đại Từ
3

30
Xóm Ngò, An Khánh, 

huyện Đại Từ
3

31

Xóm La Dạ, Cao 

Khản xã Bản Ngoại, 

huyện Đại Từ

162

32

Xóm Lưu Quang 1-2-

4 xã Minh Tiến, 

huyện Đại Từ

18

33
Xóm Chiềng xã Phú 

Cường, huyện Đại Từ
138

34

Các xóm Mận, Quéo, 

Lược 1, Lược 2, 

Khưu 3 xã Phục Linh, 

huyện Đại Từ

60

35

Các xóm: Cuốn Cờ, 

Bãi Chè, xóm Chùa, 

Đức Long xã Khôi 

Kỳ, huyện Đại Từ

50

106

39 39

15

x

x x

7

x

x

x

x

x

x



36
Xóm La Giai, xã Mỹ 

Yên, huyện Đại Từ
12

37
Xóm Tân Yên, xã Mỹ 

Yên, huyện Đại Từ
10

38

Xóm Đồng Đảng, xã 

Tân Thái, huyện Đại 

Từ

5

39

Các xóm 3, 8, 9, 11, 

13, Khuôn Ngàn, Tân 

Lập xã Phú Xuyên, 

huyện Đại Từ

48

40

Bo Chè, Làng Mới, 

Làng Mon, Khuân 

Lân, xã Hợp Thành, 

huyện Phú Lương

10

41

Xóm Quyết Thắng, 

Quyết Tiến, Tân Thái, 

Đồng Tiến, xã Tức 

Tranh, huyện Phú 

Lương

350

42

Xóm Tân Kim, xã 

Thần Xa, huyện Võ 

Nhai

79

43

Xóm Cổ Rồng, thị 

trấn Đình Cả, huyện 

Võ Nhai

5

`- Rà soát, thống kê các khu vực đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất; các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất để ưu tiên đầu tư xây dựng Kè 

chống sạt lở, khu tái định cư đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cắm biển cảnh báo tại các vị 

trí có nguy cơ cao gây mất an toàn để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh.

3. Công tác phòng, chống lũ quét, sạt lở đất của địa phương:

x

x x

x

x x

x

x

x x

x



`- Tổ chức khắc phục hậu thiên tai theo thứ tự ưu tiên: Tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ mất an toàn, cảnh 

báo khu vực có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phòng, chống dịch bệnh, về sinh môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật 

tự tại các khu vực bị ảnh hưởng; hỗ trợ khắc phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống của Nhân dân; Sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông, thủy lợi bị hư hỏng.

4. Công tác ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và khắc phục hậu quả

5. Những vấn đề quan tâm nhất của địa phương về lũ quét, sạt lở đất

`- Thường xuyên tuyên truyền tới các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng về nguy cơ mất an toàn khi có lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Tổ chức tập 

huấn cho các lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại địa phương, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

`- Chủ động phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhanh 

chóng, kịp thời và hiệu quả. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu qua do thiên tai gây ra.

`- Triển khai các phướng án di dời người dân trong vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đầu tư trang thiết bị dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; nguồn lực hỗ trợ công tác di dời, khắc phục hậu quả, phục hồi, tái thiết sau 

thiên tai, đặc biệt là kinh phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở 

đất.

`- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có 

mặt tại hiện trường nơi xảy ra thiên tai để chỉ đạo trực tiếp các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Kinh nghiệm về phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại địa phương

7. Các kiến nghị

Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các khu 

vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình phòng chống lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là xây dựng khu tái định cư cho 

các hộ dân vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như: Xây dựng khu tái định cư di chuyển khẩn 

cấp các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai sạt lở đất xã Quân Chu, huyện Đại Từ (12 hộ): 07 tỷ đồng; Khu tái định cư tập trung cho các hộ dân có nguy cơ 

cao bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ ống, lũ quét xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (79 hộ): 30 tỷ đồng; Khu tái định cư tập trung cho các hộ dân vùng thiên tai, vùng 

đặc biệt khó khăn, có nguy cơ sạt lở đất xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai (25 hộ): 20 tỷ đồng; Khu tái định cư tập trung cho các hộ dân có nguy cơ cao bị 

ảnh hưởng do sạt lở, lũ ống, lũ quét xã Linh Thông, huyện Định Hóa (30 hộ): 20 tỷ đồng.

`- Chủ động tiếp nhận và truyền tải các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới công đồng, đặc biệt là nhân dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao bị 

ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất.

`- Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò 

của cấp ủy, chính quyền và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở.
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